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Họ và tên học sinh: Trần Nguyễn Quân Lớp: 3P2 Số thứ tự: 13

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự chủ và tự học  T Nhân ái  Nguyễn Quân đã thể hiện sự tiến bộ trong việc tự quản 
và có khả năng tham gia tích cực vào các hoạt động 
của lớp. Em có thể giao tiếp và phối hợp với bạn để 
hoàn thành nhiều nhiệm vụ chung. Em bước đầu thể 
hiện tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ khi được 
giao vai trò phù hợp. Tháng tới, em hãy tiếp tục phát huy 
khả năng tranh luận có mục đích nhưng vẫn giữ thái độ 
hoà nhã, khiêm tốn.

 T Giao tiếp và hợp tác  T Chăm chỉ

 T Giải quyết vấn đề và sáng tạo  T Trung thực

 T Yêu nước  T Trách nhiệm

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Ôn tập các số đến 1 000 

 Mức 3 Chính tả đoạn và chữ hoa; bài tập chính tả  Mức 3 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 

 Mức 3 Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.  Mức 2 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

 Mức 3 Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm  Mức 3 Ôn tập hình học và đo lường

 Mức 3 Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân, kể về một hoạt động, 
nêu cảm nghĩ về một người bạn  Mức 3 Bảng nhân, bảng chia 3, 4, 6

 Mức 3 Tưởng tượng - Liên tưởng  Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Nguyễn Quân thể hiện năng lực khá nổi bật ở cả đọc, chính tả, vốn từ 
và viết. Em đọc hiểu tốt, biết xác định thông tin quan trọng và vận 
dụng các kiến thức từ ngữ, dấu câu phù hợp với yêu cầu. Khi viết 
đoạn văn, em biết phát triển ý, thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và có khả 
năng liên tưởng khá phong phú. Tháng 10–11, cô mong em tiếp tục 
duy trì sự chỉn chu và phát huy khả năng sáng tạo trong những bài 
viết có yêu cầu cao hơn.

Nguyễn Quân đã vận dụng khá tốt các kiến thức về số, phép cộng – 
trừ, hình học – đo lường và bảng nhân, bảng chia đã học. Em có khả 
năng hoàn thành nhiều dạng bài độc lập và biết liên hệ kiến thức để 
giải quyết nhiệm vụ. Với dạng tìm thành phần chưa biết, em cần tiếp 
tục củng cố quy tắc để lựa chọn phép tính chính xác và nhanh hơn. 
Trong tháng 10–11, cô mong em duy trì sự chủ động, tăng cường 
giải bài vận dụng và tập giải thích cách làm bằng cả ngôn ngữ Toán 
học và những mẫu câu Tiếng Anh đơn giản.

TIẾNG ANH TNXH

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Em năng động và luôn thể hiện sự hào hứng trong giờ Tiếng Anh. Em 
có khả năng ghi nhớ từ vựng và bắt chước ngữ điệu khá tốt. Tuy 
nhiên, em cần chú ý sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn khi làm việc 
với bạn để tăng khả năng phản xạ.

 Mức 3 Vệ sinh xung quanh nhà

Nguyễn Quân đã vận dụng khá tốt các kiến thức đã học vào các tình 
huống gần gũi trong cuộc sống. Em biết quan tâm đến các thành 
viên trong gia đình, lựa chọn hành động an toàn khi có nguy cơ hỏa 
hoạn và thực hiện những việc phù hợp để giữ môi trường sạch sẽ. 
Em cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và tham gia tích cực trong 
các hoạt động trao đổi. Tháng 10–11, cô mong em tiếp tục duy trì 
sự chủ động và lan tỏa những thói quen tích cực đến bạn bè.

SCIENCE Mức 2

He is making good progress in Science and demonstrates a clear 
understanding of the concepts of living things, things that were once 
alive, and things that have never been alive. He can identify and 
classify examples correctly during class activities. He should 
continue reviewing key vocabulary and practising how to explain 
Science ideas in simple English.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


